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A. Giới thiệu chung về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Gói thầu 02.TH.26: Sửa chữa đại tu dao cách ly các ngăn lộ 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 132, 112, 100 trạm biến áp 220kV Nông Cống.
- Loại hợp đồng: Trọn gói. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.
- Phạm vi công việc của gói thầu:
1. Khối lượng thi công
	STT 
	Mô tả công việc mời thầu
	Đơn vị tính

	Khối lượng mời thầu

	1
	Sửa chữa dao cách ly 110kV 3 pha có điều khiển bằng động cơ, tiếp đất 2 phía không điều khiển bằng động cơ (vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hiệu chỉnh bộ truyền động, hoàn thiện )
	bộ 3 pha
	14

	2
	Sửa chữa dao cách ly 110kV 3 pha có điều khiển bằng động cơ, tiếp đất 1 phía không điều khiển bằng động cơ (vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hiệu chỉnh bộ truyền động, hoàn thiện )
	bộ 3 pha
	12

	3
	Sửa chữa dao cách ly 110kV 3 pha có điều khiển bằng động cơ, 0 tiếp đất (vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hiệu chỉnh bộ truyền động, hoàn thiện )
	bộ 3 pha
	11

	4
	Sửa chữa dao cách ly 110kV 1 pha có điều khiển bằng động cơ, 0 tiếp đất (vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hiệu chỉnh bộ truyền động, hoàn thiện )
	bộ 1 pha
	36

	5
	Tháo hạ các kẹp cực nhất thứ giữa trụ cực DCL và dây dẫn
	Bộ
	294

	6
	Tháo hạ dây dẫn AAC500 để thực hiện sửa chữa DCL
	m
	720

	7
	Tháo hạ lưỡi DCL 110kV 
	Bộ
	147

	8
	Vệ sinh bảo dưỡng các vị trí tiếp điểm của lưỡi DCL
	Bộ
	147

	9
	Vệ sinh, bảo dưỡng tiếp xúc giữa trụ cực DCL và lưỡi DCL
	Bộ
	294

	10
	Vệ sinh, bảo dưỡng các tiếp điểm tiếp xúc DTĐ
	Bộ
	120

	11
	Vệ sinh, bảo dưỡng các kẹp cực nhất thứ giữa trụ cực DCL và dây dẫn
	Bộ
	294

	12
	Dùng cẩu 3 tấn tháo các sứ đỡ DCL ra khỏi gối đỡ sứ và vệ sinh, bảo dưỡng, dùng mỡ bôi trơn bơm vào gối đỡ sứ
	Quả
	294

	13
	Dùng cẩu 3 tấn lắp đặt các sứ đỡ DCL vào gối sứ
	Quả
	294

	14
	Lắp đặt lưỡi DCL 110kV
	Bộ
	147

	15
	Lắp đặt các kẹp cực nhất thứ giữa trụ cực DCL và dây dẫn
	Bộ
	294

	16
	Lắp đặt dây dẫn AAC500 vào DCL sau khi đại tư xong
	Bộ
	720

	17
	Thay thế Aptomat cấp nguồn động cơ và nguồn điều khiển DCL  ≤ 10A, loại ≤ 2 pha.
	cái
	6

	18
	Dán chữ Mika KT 70x40mm dày 2mm đánh số thiết bị
	Chữ
	484

	19
	Đo điện trở tiếp xúc DCL 110kV
	Bộ
	147

	20
	Đo điện trở tiếp xúc các kẹp cực DCL
	Bộ
	294


2. Khối lượng vật tư chính và vật tư vật liệu khác phục vụ thi công sữa chữa.
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Chủng loại
	ĐVT
	SL

	I
	Vật tư chính sửa chữa dao cách ly
	
	
	

	1
	Aptomat cấp nguồn động cơ DCL
	ABB, S282 UC, K3A, 400V, 2P hoặc tương đương
	Cái 
	3

	2
	Aptomat cấp nguồn điều khiển DCL
	C&S, DC3, 110/220V, IEC 60898-2, 2P hoặc tương đương
	Cái
	3

	3
	Chữ mika KT 70x40mm dày 2mm
	
	Chữ
	484

	II
	Vật tư vật liệu khác phục vụ thi công sửa chữa dao cách ly
	
	
	

	1
	Mỡ tiếp xúc dẫn điện
	Nyogel 760G hoặc tương đương
	Kg
	2

	2
	Mỡ bôi trơn
	
	kg
	Theo ĐM

	3
	Giấy nhám
	
	Tờ
	Theo ĐM

	4
	Sơn màu
	
	kg
	Theo ĐM (màu đỏ, đen)

	5
	Giẻ lau
	
	kg
	Theo ĐM

	6
	Xăng 
	
	Lít
	10

	7
	Băng dính cách điện
	
	Cuộn
	15

	8
	Hộp xịt RP7
	Hoặc tương đương
	Hộp
	12

	9
	Chổi sắt
	
	Cái
	10



B. Yêu cầu về kỹ thuật:
	1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:
	a. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công.

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.

	TCVN 5308: 1991
	Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng

	12/2008/QĐ-BCT
	Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện

	TCVN       
[bookmark: _Toc343544824][bookmark: _Toc343546323][bookmark: _Toc343543319][bookmark: _Toc343466583]TCVN 4252-2012
	Các quy trình, quy phạm an toàn điện
[bookmark: _Toc343544823][bookmark: _Toc343466582][bookmark: _Toc343543318][bookmark: _Toc343546322]Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công

	b. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công tác sửa chữa thiết bị.

	TC 129 IEC- 1984
	Dao cách ly và dao nối đất dùng cho lưới điện xoay chiều

	QCVN QTĐ-5: 2009-BCT
	Quy chuẩn quốc gia về Kỹ thuật điện tập 5

	11TCN-20-2006
	Quy phạm trang bị điện phần III

	TCVN 1916-1995
	Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc

	18TCN-04-92
	Mạ kẽm nhúng nóng

	TCVN 170:2007
	Kết cấu thép – Gia công, lắp đặt và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật

	TCXDVN 334: 2005
	Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

	TCVN 5768-1993
	Quy chuẩn Quốc gia dao cách ly

	Các tiêu chuẩn IEC 62271-1, IEC 62271-100, IEC 62271-102, IEC 62271-104, IEC 62271-108, IEC 60129, IEC 60502, IEC 60228, IEC 332, IEC 228, TCVN, tiêu chuẩn ngành điện, các pháp quy quản lý kỹ thuật, các hướng dẫn, quy định của nhà sản xuất.
c. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

	TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung


	2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình
	- Điều kiện thi công: Các thiết bị tại Trạm biến áp 220kV Nông Cống đang vận hành, cấp điện áp 220kV, 110kV.
	- Công tác thi công các hang mục công việc sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo các quy trình, quy định hiện hành…Đảm bảo tiến độ theo thời gian cắt điện và các biện pháp an toàn theo phương án TC&BPAT được phê duyệt.
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[bookmark: _Toc113449949]1. Các bước chuẩn bị công tác:
	- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ HSMT và tiến hành khảo sát thực tế mặt bằng thi công, nắm vững yêu cầu của thiết kế, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó đề xuất công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.
	- Nhà thầu phải khảo sát vị trí đổ phế thải theo quy định của địa phương và tính vào giá dự thầu
	- Căn cứ theo bản vẽ thiết kế và mặt bằng công trình đã nhận, Nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thỏa thuận.
	- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
	- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
	- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết. 
	- Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn, đảm bảo công tác PCCC và sạch sẽ.
	- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công, tổ chức thi công các hạng mục sửa chữa tháo dỡ, đại tu thiết bị của dự án trình phương án trong hồ sơ dự thầu.
	- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công phù hợp với thời gian cắt điện các hạng mục cần sửa chữa. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận của Chủ đầu tư.
	(Nhà thầu phải có kế hoạch thi công từng hạng mục cụ thể đảm bảo chất lượng, phù hợp tiến độ và đảm bảo an toàn trong môi trường thiết bị xung quanh đang mang điện áp 110kV, 220kV)
[bookmark: _Toc113449952]2. Công tác bảo dưỡng, đại tu DCL 110kV:
	  2.1 Quy định chung:
	- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình. Phải nghiêm chỉnh tuân thủ chỉ dẫn bản vẽ thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho chủ đầu tư giải quyết.
	- Nhà thầu thi công phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình, tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.
	- Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công. Nếu để xảy ra các hiện tượng mất an toàn trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	2.2. Công tác định vị công trình:
	Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư giao, Nhà thầu cần xác định khu vực và vị trí của công trình và các bộ phận của công trình theo yêu cầu kỹ thuật và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.
	2.3 Công tác sửa chữa bảo dưỡng dao cách ly, tủ truyền động và bảo dưỡng các thiết bị DCL các ngăn lộ 110kV:
	- Công tác thay thế các chi tiết, sửa chữa bảo dưỡng thực hiện theo phương án kỹ thuật, quy trình vận hành bảo dưỡng DCL, tiêu chuẩn của nhà chế tạo và các tiêu chuẩn ngành điện. 
	- Các nội dung thi công từng hạng mục chi tiết thực hiện theo phương án thi công và biện pháp an toàn và kế hoạch đăng ký cắt điện đã được phê duyệt. 
- Các trang bị dụng cụ chuyên dùng của DCL phải được sử dụng đúng chức năng.
- Hệ thống điều khiển dao cách ly được cắt tất cả các nguồn điện cấp đến.
- Trước khi thi công sửa chữa đại tu DCL đã được cô lập để công tác (thử nghiệm, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa…) phải thực hiện nghiêm chế độ phiếu thao tác, công tác, áp dụng quy trình an toàn, đặc biệt phải làm rào chắn và treo đủ các biển báo an toàn và chỉ được phép làm việc trong khu vực đơn vị quản lý vận hành bàn giao tại hiện trường.
2.3.1- Các cán bộ kỹ thuật, nhân viên đơn vị thi công phải nắm vững hướng dẫn vận hành DCL này và hiểu rõ những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra, cụ thể:
- Chỉ có nhân viên vận hành đã qua huấn luyện và kiểm tra đạt kết quả mới được thao tác DCL.
- Trước khi thực hiện những công việc như vận hành, bảo trì, sửa chữa, vệ sinh công nghiệp phải tuân thủ theo những quy định an toàn điện và những lưu ý của nhà chế tạo.
- Không được lắp cần quay tay để thao tác đóng, mở bằng tay khi động cơ đang hoạt động hoặc chưa cô lập nguồn điện cung cấp cho động cơ.
- Không được cố tình thao tác dao nối đất khi liên động cơ khí hay liên động điện chưa thỏa.
- Không được làm việc trên các bộ phận của truyền động của DCL nếu một phía của DCL còn mang điện.
	2.3.2. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng bộ truyền động dao cách ly (DCL) và DTĐ:
· Sự liên kết theo trục quay của một trụ cách điện quay từ đầu đến cuối hành trình quay của nó có thể được kiểm tra bằng thanh chỉ giữa các đỉnh của trụ sứ cách điện quay và trụ sứ đứng yên bên cạnh.
· Khi lắp các phần mang điện trên các trụ sứ cách điện phải rất cẩn thận để tránh làm xây xước hoặc hư hỏng các bộ phận này. Phải chú ý chỉ dẫn lắp đặt của nhà chế tạo về cân bằng để tránh gây thương tích cho các công nhân. Chắc chắn rằng đế đã được lắp ở đúng vị trí khi lắp các phần mang điện. 
· Hiệu chỉnh tiếp điểm của dao cách ly theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Đối với dao cách ly có một tiếp điểm tĩnh, vặn các bulông lắp đế tiếp điểm sau khi đã hiệu chỉnh phần giữa của tiếp điểm chuyển động của dao vào trong phần tiếp điểm tĩnh.
· Nếu được yêu cầu thì thực hiện việc tra dầu mỡ vào tiếp điểm theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo.
· Hiệu chỉnh các điểm dừng thích hợp cho góc mở của lưỡi dao.
· Nếu dao cách ly có hai trụ sứ cách điện quay, lắp cần nối thao tác giữa các khối quay.
· Nếu dao cách ly có một khuỷu truyền động, lắp đặt và hiệu chỉnh thanh nối thao tác giữa các khối trụ truyền động. 
· Lắp hộp đựng động cơ truyền động trên các trụ đỡ dao cách ly ở vị trí bên dưới của khối trụ truyền động của sứ cách điện hoặc trục khuỷu truyền động hay trục thao tác. Siết chặt các miếng đệm đủ để cho phép làm phẳng ống thao tác của bộ truyền động.
· Cân chỉnh thẳng đứng trục truyền động đứng của bộ truyền động và trục roto của động cơ hoặc trục khuỷu truyền động hay cần thao tác. Điều này được thực hiện bằng cách dùng một thanh thẳng hoặc dùng dây dọi. Đệm thêm các miếng đệm vào tủ đựng động cơ truyền động nếu cần thiết. Siết chặt các bulông của tủ đựng bộ truyền động sau khi đã chỉnh thẳng xong.
· Nếu được cấp tấm dẫn trục truyền động thì lắp nó lên giá đỡ trước khi lắp trục truyền động. Không siết chặt tấm dẫn này cho đến khi lắp xong trục truyền động.
· Ghép ống truyền động đứng vào các chỗ nối với động cơ hoặc các trục khuỷu truyền động và trục truyền động của động cơ. Dao cách ly phải được đặt ở vị trí đóng hoàn toàn và bộ truyền động động cơ phải được ở vị trí tương ứng khi mà trục truyền động đứng đã được lắp đặt. Trục truyền động nằm trên cùng một mặt cắt mà phải nối thì dùng các ống nối đã được cấp.
· Siết chặt các bu lông bắt tấm dẫn trục truyền động để chắc chắn rằng nó không bị kẹt với trục truyền động.
· Lắp tiếp điểm phụ của dao cách ly, liên động cơ khí, chỉ thị vị trí, dây tiếp địa... Các thiết bị trên đều được lắp trên trục truyền động đứng.
· Đấu dây tiếp địa của trục truyền động đứng với trụ đỡ.
· Tách trục truyền động đứng ra khỏi động cơ truyền động thao tác từ vị trí đóng sang vị trí mở và ngược lại trơn tru không bị kẹt. Kiểm tra chỉ thị vị trí của dao cách ly là đúng vị trí và vị trí tiếp điểm phụ dao cách ly đóng và mở như trong bản vẽ.
· Làm các đầu kẹp đấu nối với thanh cái hoặc đường dây. Lau tất cả các bề mặt tiếp điểm và dùng các hoá chất tẩy theo sự hướng dẫn của nhà chế tạo. Kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng các lực nén và lực căng đặt lên dao cách ly gây ra bởi các đầu cốt đấu nối đường dây được giữ nhỏ nhất. Các lực thừa đặt lên dao cách ly bởi các đầu nối do nó quá ngắn, quá dài hoặc không thẳng hàng với các tiếp điểm đã được sắp xếp thẳng hàng trước. Sự không thẳng hàng này dẫn đến kết quả là tiếp điểm bị trượt và có khả năng gây ra các vết nứt trên sứ cách điện hoặc gây ra hồ quang trên tiếp điểm và cháy tiếp điểm. Dao cách ly thao tác trên một lần ở trong trạng thái các tiếp điểm không thẳng sẽ tiếp tục tăng độ không thẳng của các tiếp điểm.
· Lắp đặt lưỡi dao tiếp địa, tiếp điểm tĩnh và hiệu chỉnh tiếp điểm theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nếu được yêu cầu, tra dầu mỡ cho các tiếp điểm dao tiếp địa theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nếu được cấp tấm dẫn trục truyền động của dao tiếp địa thì lắp nó lên giá đỡ trước khi lắp trục truyền động. Không siết chặt tấm dẫn này cho đến khi lắp xong trục truyền động.
· Ghép ống thao tác và đầu nối với trục truyền động của dao tiếp địa. Ống thao tác có thể phải nối trong cùng một mặt phẳng thì phải sử dụng các đầu nối được cung cấp.
· Ghép bộ truyền động bằng tay dao tiếp địa với trục truyền động và với trụ đỡ. Kiểm tra xem vị trí thao tác phù hợp với vị trí của dao tiếp địa.
· Chỉnh thẳng trục truyền động của bộ truyền động và dao tiếp địa. Sau đó xiết chặt bu lông bắt miếng dẫn hướng và chắc chắn rằng không bị kẹt giữa miếng dẫn hướng và ống thao tác.
· Ghép dây tiếp địa của ống thao tác đứng với trụ đỡ.
· Ghép dây tiếp địa tại đầu cuối của khớp nối của dao tiếp địa với đế dao cách ly và chắc chắn rằng các bulông đã được xiết chặt an toàn.
· Khi lưỡi dao chính của dao cách ly đã ở trạng thái mở hoàn toàn, thao tác dao tiếp địa. Kiểm tra chắc chắn rằng dao tiếp địa thao tác từ vị trí đóng hoàn toàn sang vị trí mở hoàn toàn và ngược lại trơn tru không bị kẹt. Kiểm tra chỉ thị vị trí của dao tiếp địa là đúng và các tiếp điểm phụ của dao tiếp địa ở vị tri đóng và mở đúng như trong bản vẽ.
· Kiểm tra để chắc chắn rằng liên động cơ khí không cho phép đóng dao tiếp địa khi dao chính đang đóng và ngược lại.
· Nếu như được cung cấp một hộp điều khiển riêng, lắp nó lên trụ đỡ như trong bản vẽ đã được duyệt. Nhà chế tạo sẽ có các lựa chọn của các hộp điều khiển để lắp lên các trụ đỡ riêng.
· Làm các đầu nối đất với hệ thống nối đất trong hộp điều khiển và trong hộp động cơ truyền động.
· Khi đã lắp xong phần cơ khí của dao cách ly, lắp đặt phần điện các đấu nối với hộp điều khiển và các tiếp điểm phụ của dao cách ly, giữa hộp điều khiển với hộp động cơ truyền động.
· Các lỗ đưa cáp vào phải được bịt để ngăn không cho nước vào hoặc các động vật nhỏ vào.
· Các điện trở sấy phải được đấu nối và đóng điện nếu như có khả năng xẩy ra sự ngưng tụ hơi nước. Các túi đựng các hạt hút ẩm để chống lại sự ăn mòn khi vận chuyển phải được tháo ra trước khi đóng điện trở sấy lên.
· Khi nguồn điều khiển đã được cung cấp, ống truyền động của dao chính đã được nối với động cơ truyền động, dao tiếp địa đã ở vị trí mở hoàn toàn và khoá lựa chọn vị trí trong hộp điều khiển đang ở vị trí tại chỗ (LOCAL), thao tác dao cách ly từng pha một bằng cách bấm phím trong hộp động cơ truyền động.
· Kiểm tra các cực của dao cách ly thao tác trơn tru không bị kẹt.
· Kiểm tra các tiếp điểm hành trình mà nó để giới hạn cắt động cơ truyền động khi dao cách ly vừa đến vị trí đóng và mở.
· Khi dao cách ly ở vị trí mở, đóng dao tiếp địa và kiểm tra động cơ truyền động không thể hoạt động được.
· Kiểm tra thiết bị hãm động cơ truyền động sẽ dừng và giữ lưỡi dao chính ở bất kỳ vị trí ở giữa nào.
· Dùng các phím điều khiển đóng mở trong hộp điều khiển để thao tác và kiểm tra rằng tất cả các cực đều đóng mở đồng thời trong các giới hạn xác định.
· Khi tất cả các cực của dao cách ly ở vị trí mở, tháo nguồn điều khiển động cơ truyền động ra khỏi một cực của dao cách ly. Đóng dao cách ly bằng phím bấm đóng trong hộp điều khiển. Lưỡi dao chính của cực mà đã bị tháo nguồn điều khiển thì vẫn ở vị trí mở. Kiểm tra xem hai cực còn lại có tự động mở ra sau khi có thời gian trễ không. 
· Đặt khoá chuyển đổi vị trí sang vị trí điều khiển từ xa (REMOTE).
· Kiểm tra không có cực nào của dao cách ly có thể điều khiển được tại hộp điều khiển hoặc hộp động cơ truyền động.
· Kiểm tra tất cả các cực của dao cách ly đóng và mở khi đấu mạch điều khiển đến hàng kẹp điều khiển từ xa trong hộp điều khiển.
-	Lau chùi sạch các trụ sứ đỡ trước khi thực hiện thí nghiệm.
2.3.3- Công tác bão dưỡng lưỡi DCL, DTĐ:
- Lưỡi DCL đảm bảo sau khi lắp 2 lưỡi dao, một lưỡi dao đực và một lưỡi dao cái cấu thành các diện tích lưỡi dao cách ly không đối xứng và tuân thủ sự hướng dẫn lắp đặt và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo.
- Trong khoảng đóng sự liên kết giữa dao đực và dao cái tại đầu tiếp xúc phải chính xác.
- Các đầu lưỡi dao sau lắp đặt không bị lệch, đầu lưỡi dao cái khi tiếp xúc phải song song
- Tiếp xúc giữa tiếp điểm đực và tiếp điểm cái DCL phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo, độ ngập lưỡi dao phải đảm bảo tại vị trí ĐÓNG.
- Tiếp xúc giữa tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh DTĐ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo, độ ngập lưỡi dao phải đảm bảo tại vị trí ĐÓNG.
- Bề mặt tiếp xúc của lưỡi cái và lưỡi đực phải được bôi lớp mỡ NYOGEN mỏng vừa đủ làm mướt bề mặt và chám các vị trí rõ nhỏ li ti để đảm bảo tiếp xúc tốt khi mang tải cao.
- Kết quả kiểm tra giá trị điện tiếp xúc sau lắp đặt, tại vị trí ĐÓNG, đo tại 2 đầu dây dẫn sát với đầu cực DCL, đạt < 150µΩ; tiếp xúc của tiếp điểm chính của DCL đạt < 30µΩ. Giá trị điện trở này đã được chuẩn hoá ở 20oC, cho phép dung sai ±20%.
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· Phải tuân thủ các qui trình liên quan đến lắp đặt dây dẫn trên không đối với đường dây truyền tải. Các qui trình này cũng được áp dụng cho lắp đặt dây dẫn trên không ở trạm biến áp.
· Phải chuẩn bị khi dỡ dây ra khỏi trống quấn dây sao cho nó không nằm trên mặt đất. Điều này đòi hỏi phải có lớp đệm khá dài, một khu vực ngoài trời không sử dụng càng gần chỗ lắp đặt trên không càng tốt. Tuy nhiên, khu vực này nhất thiết phải không có phương tiện giao thông qua lại và không có đọng nước làm hư hỏng đến dây dẫn.
· Đầu dây phải được bọc lại cẩn thận để tránh không cho dây dẫn bị tãi ra.
· Dây dẫn phải được đặt ở vị trí bằng phẳng, thẳng và không được để bị xoắn làm cho các dây bện bị va chạm, cọ xát với nhau làm cho dây dẫn bị xước và hư hỏng. Cũng như vậy, nếu dây dẫn không được đặt phẳng và thẳng, nó có thể gây ra các vị trí bị xoắn của các bộ phận khoá hãm.
· Cần phải lắp đặt cẩn thận các khoá hãm khi dây dẫn được bó để bảo đảm đặt đúng vị trí.
b) [bookmark: _Toc484764350][bookmark: _Toc484764582][bookmark: _Toc485376262][bookmark: _Toc488901996][bookmark: _Toc11457070][bookmark: _Toc13879603][bookmark: _Toc13880013][bookmark: _Toc13880317][bookmark: _Toc13993763][bookmark: _Toc174522871]Các đầu nối kiểu ép
· Các hướng dẫn cụ thể thường được các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đầu nối cung cấp cho việc lắp đặt từng loại phụ kiện. Các hướng dẫn này cần được tuân thủ chặt chẽ.
· Các thông tin liên quan đến dụng cụ ép với kích cỡ cố định sẽ được kèm theo hoặc mỗi phụ kiện được đánh dấu cỡ ép cố định. Nhất thiết phải bảo đảm lực ép cố định thích hợp để bảo đảm các đặc tính điện và cơ của mối nối.
· Trước khi nối, dây dẫn và lòng bên trong phụ kiện phải được lau. Nếu dây dẫn đổi màu do tác động của thời tiết hoặc bị đen, cẩn thận tháo phần dây nhôm ra một đoạn dài hơn 3/4 chiều dài của phần nhôm và lau sạch kỹ lưỡng bằng bàn chải kim loại hoặc giấy ráp. Kiểm tra lòng bên trong của phụ kiện, loại bỏ các vật lạ nếu có.
· Bọc dây dẫn trước khi cắt bằng băng để giữ nguyên dạng hình tròn để có thể dễ dàng trượt đầu dây qua khoá hãm bằng nhôm.
· Trượt phần thân bằng nhôm của khoá hãm qua dây dẫn cho đến khi dây dẫn thò ra khỏi cuối lưỡi một khoảng làm vừa đủ.
· Cắt tỉa bớt các sợi nhôm một khoảng bằng độ sâu của lòng ống nối thép cộng với 5/16 inch (8mm). Không cắt các sợi thép, giũa các chỗ gờ ráp nếu cần để nhét vào cho dễ.
· Nhét lõi thép vào ống thép.
· Chọn kích cỡ dập thích hợp để ép ống thép (kích cỡ dập phải giống như cỡ đánh dấu trên ống thép).
· Ép ống thép trên toàn bộ chiều dài bắt đầu từ gần chỗ gấp nếp. Nén chồng lên nhau cỡ 1/4 vết ép.
· Lau sạch bề mặt tiếp xúc của đầu cốt và khoá hãm bằng bàn chải kim loại cùng với hỗn hợp tiếp xúc điện.
· Bắt đầu cốt vào khoá hãm. Vặn chặt từng bulông theo sơ đồ vặn bulông.
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· Phụ kiện giữ khoảng cách được chế tạo với bề mặt được thiết kế và kiểm tra cẩn thận để sử dụng ở điện áp cao và cực cao (EHV). Xử lý tại hiện trường cần phải cẩn thận để tránh các hư hỏng cơ học đối với các bề mặt của kẹp.
· Dây dẫn phải võng chính xác ở các vị trí song song hoặc bó và hãm hai đầu trước khi lắp đặt phụ kiện giữ khoảng cách. 
· Qui trình hướng dẫn lắp đặt cho phụ kiện giữ khoảng cách:
· Tháo lỏng các bulông sao cho các cái kẹp có thể mở đủ cho đặt dây dẫn vào các rãnh.
· Lắp thẳng hàng các kẹp trên dây dẫn. Phần thân của các phụ kiện giữ khoảng cách phải thẳng và vuông góc với từng dây dẫn.
· Vặn chặt bulông bằng cờ lê troòng. Các bulông phải được vặn lần lượt. 
Chú ý: Một số phụ kiện giữ khoảng cách được cung cấp với bulông tự gãy. Các hướng dẫn khi vặn cụ thể sẽ được nhà chế tạo cung cấp cho biết thứ tự vặn bulông để bảo đảm thứ tự gãy đúng của các bulông.
         3. Các công tác khác trong sửa chữa, đại tu:
         3.1 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:
- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý: 
+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu 
+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình
- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm
- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.
3.2 Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:
- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm. 
- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.
- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, luôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công. 
- Có biện pháp kê chống mương cáp nổi tại những vị trí có lưới tiếp địa qua
- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn như: gia cố thành rãnh đào, cố định tạm các kết cầu khối lắp ráp. Làm tiếp đất chống cảm ứng 
3.3 Phòng chống cháy nổ
* Nhà thầu cần phải thực hiện các công tác chính sau: 
- Công tác đào tạo phòng chống cháy nổ; 
- Xây dựng hệ thống kiểm tra phòng chống cháy nổ; 
- Thực hiện Biện pháp phòng chống cháy nổ cho từng công tác xây lắp có nguy cơ; 
* Các yêu cầu cụ thể về công tác phòng chống cháy nổ như sau: 
Đối với công tác phòng chống cháy nổ: 
- Nhà thầu cần phải tổ chức mặt bằng công trình khoa học, đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra; 
- Có nguồn nước cứu hoả đúng quy định; Nhà thầu cần có cán bộ chịu trách nhiệm về công tác PCCC trên công trường. Ban chỉ huy công trường cần đề ra một số phương án chữa cháy cơ bản, định kỳ tập luyện; đề ra các phương án phối hợp với lực lượng chữa cháy của công an PCCC khi xẩy ra cháy nổ. 
- Không được dùng các vật liệu dễ cháy nổ để lắp đặt, TNHC công trình 
- Các chất dễ cháy như xăng dầu, mỡ cho thiết bị lắp đặt, TNHC cần phải được bố trí kho riêng cách xa vị trí lắp đặt, TNHC, các nguồn gây cháy với các nội quy, biển báo được niêm yết công khai rõ ràng tại vị trí dễ thấy và được bảo quản một cách đặc biệt. 
- Các thiết bị lắp đặt, TNHC sử dụng xăng dầu đều phải được trang bị bình bọt chống cháy, các đường ống tuy ô và các bộ phận thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo không rò rỉ hoặc sự cố nứt vỡ trong quá trình lắp đặt, TNHC. 
- Khi đóng mở các nắp thùng phuy xăng dầu phải dùng các dụng cụ chuyên dụng tuyệt đối không dùng gạch đá hoặc các dụng cụ sắt thép. 
- Các vật liệu dễ cháy cần được bảo quản đặc biệt, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, có nội qui cụ thể. Xăng dầu và các vật liệu trên được đáp ứng theo nguyên tắc sử dụng đến đâu đưa về đến đó vừa đủ đáp ứng tiến độ lắp đặt, TNHC. 
- Hệ thống điện cho lắp đặt, TNHC được thiết kế hợp lý có các hệ thống cầu dao, aptomat bảo vệ quá tải hoặc sự cố. Cấp điện chiếu sáng phục vụ lắp đặt, TNHC phải được thiết kế đúng, đủ công suất và phải dùng loại cáp bọc không đứt gẫy, phải được treo cao trên các cột tạm chắc chắn. Tại các vị trí đấu nối và vị trí đầu vào phụ tải thiết bị đều phải được dùng băng keo cách điện bọc kín. Tại kho xăng dầu phải dùng hệ thống chiếu sáng chống nổ có chụp bảo vệ. - Tại vị trí lán trại BCH công trường, nơi ở công nhân phải được trang bị các dụng cụ phòng cứu hoả như bình bọt, bể nước, bể cát. 
- Nghiêm cấm việc đun nấu, sử dụng điện và dùng điện đun nấu tại hiện trường. 
- Các nội quy, quy định, các biển báo phải được thiết lập và niêm yết tại các vị trí dễ thấy và dễ gây nên sự cố. 
- Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra toàn, kiểm tra các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố cháy nổ xảy ra tại công trường.
3.4. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công
Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà thầu mượn để thi công hoặc bị hư hại. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.
Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày. 
3.5. Các yêu cầu khác:
Những phần việc liên quan đến vận hành TBA 220kV trước khi thực hiện Nhà thầu phải làm các thủ tục xin phép và được sự đồng ý của đơn vị quản lý có thẩm quyền của mới được triển khai.
Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo Chỉ dẫn và yêu cầu kỹ thuật của Nhà cung cấp (nếu có) và chỉ dẫn của thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho Chủ đầu tư giải quyết. 
Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế hiện trường để có phương án dự thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật.
Nhà thầu phải có biện pháp chuyển bước từng hạng mục công việc sao cho quá trình chuyển được liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.
Nhà thầu phải có biện pháp an toàn trong quá trình chuyển bước, tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
B.2. Yêu cầu kỹ thuật về cấp vật tư:
1 Yêu cầu chung
- Tất cả các hàng hóa, thiết bị và vật liệu, vật tư cung cấp cho gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng; được áp dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
- Không vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền theo quy định của pháp luật và được cung cấp hợp pháp tại Việt Nam.
2. Yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của hàng hóa:
- Đối với hàng hóa, thiết bị:
+ Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có ký hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng; phải ghi rõ tính năng, thông số kỹ thuật, phải đảm bảo mới 100%. 
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải có cam kết giao cho chủ đầu tư: giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ đối với hàng hóa nhập khẩu.
+ Có catalogue hoặc tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và vận hành thiết bị.
+ Đây là thiết bị lắp vào hệ thống hiện hữu. Nhà thầu có thể tiến hành khảo sát thực tế tại địa điểm lắp đặt đảm bảo thiết bị nhà thầu cung cấp phù hợp với thực tế.
+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh sản phẩm cung cấp đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật: Catalogue sản phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, các tài liệu khác (nếu có)... nhà thầu bị loại nếu không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh trong E-HSDT
- Hàng hóa thiết bị được bảo hành 24 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu chung. Hàng hóa, thiết bị phải đáp ứng hoặc “tương đương”. Hàng hoá, thiết bị “tương đương” có nghĩa là hàng hoá, thiết bị có các thông số kỹ thuật hoặc khả năng, tính năng hoạt động, vận hành, kết nối... tương đương hoặc tốt hơn với của hàng hoá, thiết bị được mô tả trong bảng. Ngoài ra, không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và các thông số kỹ thuật tốt hơn nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ, tương thích, hiện đại về công nghệ, khả năng vận hành và tối thiểu phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	I
	Áptomat 400V, 2P
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	1
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Mã hiệu
	Ghi rõ
	

	3
	Kiểu thiết kế
	Loại 2 cực, lắp trên mặt tủ bảng trên các thanh dinray, cho phép tháo dễ dàng. Có ngàm kẹp để đấu dây tiết diện 1mm2 đến 4mm2
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC/EN 60898-1
	

	5
	Điện áp làm việc
	380/400VAC
	

	6
	Dòng định mức:
	3A
	

	7
	Tiếp điểm phụ
	Có tiếp điểm phụ kèm theo, loại đấu dây có ngàm kẹp cho cáp tiết diện 1mm2 đến 2,5mm2
	

	
	+ Số cặp
	2CO
	

	
	+ Dòng định mức
	5 A
	

	
	+ Điện áp
	250V
	

	8
	Môi trường làm việc
	Đặt ở thiết bị ngoài trời, chịu được nhiệt độ môi trường lên đến 650C
	

	II
	Áptomat 220VDC
	
	

	1
	Hãng/nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	2
	Kiểu 
	Ghi rõ
	

	3
	Kiểu thiết kế
	Loại 2 cực, lắp trên mặt tủ bảng trên các thanh dinray, cho phép tháo dễ dàng. Có ngàm kẹp để đấu dây tiết diện 1mm2 đến 4mm2
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60898-2
	

	5
	Điện áp làm việc
	220VDC
	

	6
	Dòng định mức:
	10 A
	

	7
	Tiếp điểm phụ
	Có tiếp điểm phụ kèm theo, loại đấu dây có ngàm kẹp cho cáp tiết diện 1mm2 đến 2,5mm2
	

	
	+ Số cặp
	2CO
	

	
	+ Dòng định mức
	5 A
	

	
	+ Điện áp
	250V
	

	8
	Môi trường làm việc
	Đặt ở thiết bị ngoài trời, chịu được nhiệt độ môi trường lên đến 650C
	

	III
	Mõ tiếp xúc Nyogel 760G hoặc tương đương
	
	

	1
	Nhiệt độ làm việc
	Từ 400C - 1350C
	

	2
	Chất làm đặc
	Silic
	

	3
	Dầu gốc
	
	

	
	Loại
	Polyalphaolefin
	

	
	Độ nhớt động học
	1000C /39.4 cSt; 400C /400 cSt; -300C /213788.5 cSt
	

	
	Chỉ số độ nhớt
	147.5
	

	
	Nhiệt độ chớp cháy
	3210C
	

	
	Điểm đổ
	-360C
	

	4
	Màu
	Water White, Smooth
	

	5
	Tỷ trọng
	0.88/250C
	

	6
	Tách dầu (Oil Separation)
	1.5 %/1000C (24h)
	

	7
	Bay hơi
	0,3 %/1000C(24h)
	




